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1 Bán hàng căn bản 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Mai Thoại Diễm Phương 0917647937 diemphuong@ufm.edu.vn

2 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Lê Văn Dũng 0903956439

3 Giao tiếp trong kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Phạm Thị Trâm Anh 0963360163 anhpham@ufm.edu.vn

4 Hành vi người tiêu dùng 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

5 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ngô Văn Toàn 0972088942

6 Kế toán quản trị 1 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Dương Thị Thuỳ Liên 0986996569

7 Kế toán tài chính 2 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Võ Thị Trúc Đào 0367279146

8 Kế toán tài chính 3 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Phan Thị Huyền 0976484498

9 Kiểm toán căn bản 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ung Hiển Nhã Thi 0908769045

10 Kinh tế lượng 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Văn Phong 0916316689

11 Kinh tế vi mô 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Bá Thanh 0913919528

12 Kinh tế vĩ mô 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

13 Kinh tế vi mô 1 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Bá Thanh 0913919528

14 Kinh tế vĩ mô 1 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

15 Khởi nghiệp và đổi mới 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ts. GVC. Nguyễn Xuân Trường 0913905997 ts.truong@ufm.edu.vn

16 Khởi sự doanh nghiệp 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Văn Hưng 0917611822 hungtranvan@ufm.edu.vn

17 Marketing dịch vụ 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597 quynhthi@ufm.edu.vn

18 Mô hình tài chính 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ngô Văn Toàn 0972088942

19 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Hồ Thuý Trinh 0969310384

20 Nguyên lý kế toán 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Vương Thị Thanh Nhàn 0906332547

21 Nguyên lý Marketing 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc 0906556660 minhngoc@ufm.edu.vn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

TÀI CHÍNH - MARKETING

THÔNG BÁO LỊCH GIẢNG CHÍNH THỨC

CÁC HỌC PHẦN HỌC LẠI, BỔ SUNG HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021 - ĐỢT 1

(dành cho các sinh viên đăng ký học lại, học bổ sung học phần đợt 1 - năm 2021)

Lịch học được sắp xếp theo thứ tự tên các học phần, SV chú ý theo dõi thời gian bắt đầu để học đúng tiến độ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trang 1 /3

mailto:diemphuong@ufm.edu.vn
mailto:anhpham@ufm.edu.vn
mailto:hungtranvan@ufm.edu.vn


ST

T
Tên học phần

Số 

buồi
Thời gian học Bắt đầu Kết thúc Giảng viên ĐT Email

22 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 nkoanh@ufm.edu.vn

23 Phân tích và dự báo trong kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 nkoanh@ufm.edu.vn

24 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Xã hội 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 TS. Vũ Hồng Vân 0912352221 vhvan@ufm.edu.vn

25 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 TS. Vũ Hồng Vân 0912352221 vhvan@ufm.edu.vn

26 Quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Lại Thị Tuyết Lan 0949809280

27 Quản trị bán hàng 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Lượng Văn Quốc 0906692262 luongvanquoc@ufm.edu.vn

28 Quản trị chất lượng 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 tranvinhhoang@ufm.edu.vn

29 Quản trị chất lượng dịch vụ công 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Vĩnh Hoàng 0945807979 tranvinhhoang@ufm.edu.vn

30 Quản trị dự án công 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Văn Hưng 0917611822 hungtranvan@ufm.edu.vn

31 Quản trị dự án đầu tư 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Văn Hưng 0917611822 hungtranvan@ufm.edu.vn

32 Quản trị học 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Thái Kim Phong 0983052077 phongthk@ufm.edu.vn

33 Quản trị kênh phân phối 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thái Hà 0909296146 nguyenthaiha@ufm.edu.vn

34 Quản trị marketing 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Đặng Huỳnh Phương 0985767768 dhphuong@ufm.edu.vn

35 Quản trị nhân lực 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trương Thị Thuý Vân 0909067787 truongvan@ufm.edu.vn

36 Quản trị quan hệ khách hàng 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Lượng Văn Quốc 0906692262 luongvanquoc@ufm.edu.vn

37 Quản trị rủi ro 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Kiều Oanh 0908483809 nkoanh@ufm.edu.vn

38 Quản trị sản phẩm 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Nhật Minh 0903866811 minhtn@ufm.edu.vn

39 Quản trị sản xuất 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 ntlam@ufm.edu.vn

40 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 ntlam@ufm.edu.vn

41 Quản trị tài chính 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Nguyễn Thị Ngọc Loan 0916210217

42 Quản trị thiết lập và thẩm định dự án 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Tô Anh Thơ 0779474825 totho@ufm.edu.vn

43 Quản trị vận hành 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thanh Lâm 0918303633 ntlam@ufm.edu.vn

44 Quản trị xúc tiến thương mại 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Thế Nam 0366919293 tranthenam@ufm.edu.vn

45 Quản trị xung đột 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Trần Thị Siêm 0908293943 transiem@ufm.edu.vn

46 Soạn thảo, ban hành và quản lý hồ sơ, văn bản 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Thị Nhân 0988650490

47 Tiền tệ , ngân hàng và thị trường tài chính 1 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Vũ Thanh Tùng 0932132389

48 Tin học nâng cao (Quản trị kinh doanh) 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Trương Đình Hải Thuỵ 0918183146

49 Toán cao cấp 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Văn Phong 0916316689
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50 Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021

51 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Lê Văn Dũng 0903956439

52 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Nguyễn Văn Phong 0916316689

53 Thủ tục hành chính 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Ths. Hồ Thị Thanh Trúc
0909022483

0933493105

54 Thương mại điện tử trong kinh doanh 3 Sinh viên liên hệ GV học trực tuyến 15/04/2021 29/04/2021 Khưu Minh Đạt 0913622300

 + Các thắc mắc về lịch giảng, giảng viên, SV liên hệ điện thoại VP khoa (0283997.7171) hoặc CB điều phối lịch học (0984078886 - thầy Hiếu)

Ghi chú: Các sinh viên từ khoá 13,14,15,16 học phần trả nợ có tính kết quả quá trình. 

                 Danh sách giảng viên sẽ được cập nhật liên tục.
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